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1 10600011 VÕ THÀNH CHUYÊN 4.0 4.0 0 4.0

2 10600049 CAO NGUYỄN HOÀNG OANH 4.0 4.0 0 4.0

3 081C650119 NGUYỄN VĂN PHÁT 4.0 4.0 0 4.0

4 081C650157 HOÀNG HỮU THÔNG 4.0 4.0 0 4.0

5 106C0034 TRẦN THỊ KIM DUNG 4.0 4.0 0 4.0

6 107C0141 NGUYỄN DUY THĂNG 4.0 4.0 0 4.0

7 107C0150 NGUYỄN VÂN THỦY 4.0 4.0 0 4.0

1 10600056 NGUYỄN ĐÌNH SANG 3.0 3.0 0 3.0 Mạng

2 10701093 NGUYỄN TuẤN PHÁT 4.0 4.0 0 4.0 Mạng

3 10701132 NGUYỄN XUÂN THỊNH 4.0 4.0 0 4.0 Mạng

4 10701139 NGUYỄN VĂN TiỀN 4.0 4.0 0 4.0 Mạng

5 10761233 TRẦN TÀI LÂN 4.0 4.0 0 4.0 Mạng

6 10761314 VŨ THỊ TƯỜNG VI 4.0 4.0 0 4.0 Mạng

7 20702023 NGUYỄN DUY NHẬT 3.0 3.0 0 3.0 Mạng

8 107C0007 LÊ TuẤN ANH 3.0 3.0 0 3.0 Cơ sở dữ liệu

9 107C0068 LƯ GIA LÂM 4.0 4.5 + 0.5 5.0 Mạng

10 107C0123 TRẦN HOÀNG QUÝ 4.0 4.0 0 4.0 Mạng

11 107C0135 NGUYỄN TƯ THANH 4.0 4.0 0 4.0 Mạng

12 081C650157 HOÀNG HỮU THÔNG 4.0 4.0 0 4.0 Mạng

13 08H1010109 LÊ THỊ THANH TRÚC 4.0 4.0 0 4.0 Cơ sở dữ liệu

14 08H1012097 HOÀNG THỊ THỦY 3.0 3.0 0 3.0 Cơ sở dữ liệu
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